	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TH THẠCH BÀN A


Họ tên: ……………………………

Lớp: 4…..
	      Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
Kiểm tra đọc

(Thời gian: 40 phút)


	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: …
	
	                                 

	
	
	

	Đọc hiểu: …
	
	

	
	
	


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm (Thời gian: 35 phút)           
Bài 1: Đọc thầm bài sau:
Tình bạn
Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, hương rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá!
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:
- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được một cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.
Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.
- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.
- Tớ không bỏ cậu đâu.
Sóc cương quyết.
Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác vươn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:

- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.









                             (Sưu tầm)

Dựa vào nội dung bài, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi bài tập sau:
Câu 1 (0,5 điểm). Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng vào mùa nào? 

A. Mùa xuân



B. Mùa hạ 

C. Mùa thu



D. Mùa đông

Câu 2 (0,5 điểm). Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì? 

A. Rủ nhau vào rừng chơi. 


B. Rủ nhau vào rừng hái quả. 

B. Rủ nhau vào rừng hái hoa.

D. Rủ nhau vào rừng tìm bạn.


Câu 3 (1 điểm). Khi Thỏ bị trượt chân ngã nhào, Thỏ nói với Sóc câu gì? 
Câu 4 (0,5 điểm). Thấy Thỏ bị ngã và sợ hãi, Sóc đã làm gì? 

A. Vội vàng ngăn Thỏ.


B. Túm lấy Thỏ rồi oà khóc.




C. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây.



D. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn.

Câu 5 (0,5 điểm). Việc làm của Sóc nói lên điều gì? 
A. Sóc là người bạn rất khỏe.
B. Sóc là người bạn chăm chỉ, cẩn thận.
C. Sóc là người dũng cảm, thích thể hiện mình.
D. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.

Câu 6 (1 điểm). Câu chuyện “Tình bạn” có nội dung là gì? 
Câu 7 (1 điểm). Xác định danh từ (DT), động từ (ĐT) dưới từ gạch chân trong câu: Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả.
Câu 8 (1 điểm). 
- Viết 2 danh từ chung (trong mỗi danh từ đều có tiếng cây).

- Viết 2 danh từ riêng (chỉ tên một dòng sông, chỉ tên phường em đang ở).
Câu 9 (1 điểm). Em hãy viết lại cho đúng quy tắc tên các cơ quan, tổ chức dưới đây:

Đội Thiếu niên tiền phong hồ chí minh 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Câu 10 (1 điểm). Đặt một câu nói về Thỏ hoặc Sóc trong câu chuyện trên.

CMHS                        GV coi                            GV chấm
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Kiểm tra viết

(Thời gian: 35 phút)


Đề bài: Em đã được đọc hoặc được nghe rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa. Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em thích và cho biết em thích nhất chi tiết hay nhân vật nào trong câu chuyện đó.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. ĐỌC TIẾNG: 2 điểm

1.  GV cho HS bắt thăm đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9, SGK Tiếng Việt 4, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2 HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 1,5 điểm, trả lời câu hỏi 0,5 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS. Cụ thể:

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Giọng đọc 

 - Giọng đọc bước đầu có biểu cảm
 - Nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	0,5 điểm

0,5 điểm

0 điểm


II. ĐỌC HIỂU: 8 điểm
	CÂU SỐ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
	1

	4
	D
	0,5

	5
	D
	0,5

	6
	Ca ngợi tình bạn đẹp giữa Sóc và Thỏ.
	1

	7
	Xác định đúng mỗi DT, ĐT : 0,5đ

Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả.
                  ĐT                DT    ĐT  DT
	

	8
	Viết đúng mỗi DT theo yêu cầu: 0,25đ
	1

	9
	Viết đúng mỗi tên tổ chức theo yêu cầu: 0,5đ
	1

	10
	Đặt câu đúng yêu cầu: 1đ 
Trình bày sai thể thức câu trừ 0,5đ
	1


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
- Nội dung: 5 điểm

+ Bố cục đầy đủ, rõ ràng: 1 điểm.

+ Giới thiệu được câu chuyện mình thích: 0,5 điểm

+ Nêu được một số lí do yêu thích câu chuyện, chọn dẫn chứng cụ thể giúp người đọc hiểu rõ lí do yêu thích câu chuyện: 0,5 điểm.

+ Kể lại đủ diễn biến chính hay tình tiết, nội dung chính của câu chuyện: 2 điểm.

+ Cảm xúc: Nêu được cảm nghĩ của mình về câu chuyện,  chi tiết hay nhân vật yêu thích trong câu chuyện: 1 điểm.


- Kĩ năng: 3 điểm

+ Viết đúng thể loại văn kể chuyện, sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu chặt chẽ, dùng từ hợp lí, viết câu đúng cấu trúc: 2 điểm

+ Kể chuyện sáng tạo, cảm xúc, hấp dẫn: 1 điểm

- Trình bày: 2 điểm

+ Chữ viết đúng chính tả,  (không sai quá 3 lỗi chính tả): 1 điểm


+ Chữ viết đều, sạch đẹp, bài viết không gạch xóa: 1 điểm

* Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  9,5 - 9 - 8,5 - ...  - 3 - 2,5. 

	TTCM

Nguyễn Thị Khánh Linh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thanh Phương


